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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

            

 Ỉ    ÒA BÌ   
 

Bản án số: 80/2023/HSST 

Ngày: 08/8/2023 

                   

 CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

                 Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN            ,  Ỉ    ÒA BÌ   
 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông B i Thanh Nhi n 

              Bà  h m Thị Nga  

- Thư ký phiên toà: Bà B i Thị Thảo - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  H tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Tr ng Đ t - Kiểm sát viên 

Ngày 08/8/2023 t i trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 64/2023/HSST ngày 

28/6/2023, theo Quy t định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2023/QĐXXST-HS ngày 

26/7/2023 đối với: 

Bị cáo      n V n   (tên g i khác: Không có), sinh ngày 18/4/1988 t i 

Hòa Bình; Nơi cư trú: T  14, phư ng H, thành phố H, tỉnh Hòa Bình; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; Dân tộc: Mư ng; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L, sinh 

năm 1962 và bà B i Thị H, sinh năm 1965; Vợ con: Chưa có; Gia đình có 02 anh 

em, bị cáo là con thứ hai. 

Tiền án: Có 02 (hai) tiền án, cụ thể: 

  Bản án số 128/2011/HSST, ngày 19/4/2011 c a Tòa án nhân dân huyện 

M, tỉnh Sơn La xử ph t Nguyễn Văn H 10  m  i) năm t  về tội tàng tr  trái phép 

ch t ma túy theo quy định t i điểm h khoản 2 Điều 194 Bộ lu t hình sự, ngày 

04/02/2020 đ  ch p hành xong  T nh đ n ngày ph m tội 31/5/2023, bị cáo 

Nguyễn Văn H chưa được xóa án t ch; 

  Bản án số 50/2021/HSST, ngày 09/6/2021 c a Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Hòa Bình xử ph t Nguyễn Văn H 12  m  i h i) tháng t  về tội Trộm c p 

tài sản theo quy định t i khoản 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự là  Tái ph m , ngày 

05/01/2022 đ  ch p hành xong  T nh đ n ngày ph m tội  31/3/2023), bị cáo 

Nguyễn Văn H chưa được xóa án t ch  

Tiền sự: Không   
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Nhân thân: Bị cáo là ngư i có nhân thân x u: 

  Bản án số 144/2006/HSST, ngày 29/11/2006 c a Tòa án nhân dân thị x  

H, tỉnh Hòa Bình xử ph t Nguyễn Văn H 09  ch n) tháng t  về tội trộm c p tài 

sản theo quy định t i khoản 1 Điều 138 Bộ lu t hình sự; 

  Bản án số 25/2007/HSST ngày 07/02/2007 c a Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Hòa Bình xử ph t Nguyễn Văn H 12  m  i h i) tháng t  về tội trộm c p 

tài sản theo quy định t i khoản 1 Điều 138 Bộ lu t hình sự; t ng hợp hình ph t t i 

Bản án số 144/2006/HSST, ngày 29/11/2006 c a Tòa án nhân dân thị x  H, tỉnh 

Hòa Bình xử ph t Nguyễn Văn H 21  h i m  i m t) tháng t   T nh đ n ngày thực 

hiện hành vi ph m tội 31/3/2023 bị cáo Nguyễn Văn H đ  được xóa án t ch; 

  Ngày 19/4/2004, bị Công an thị x  H, tỉnh Hòa Bình b t đưa vào trư ng 

giáo dư ng th i h n 24  h i m  i   n) tháng theo quy t định số 302/QĐ-UB c a 

 y ban nhân dân thị x  H, tỉnh Hòa Bình; 

  Ngày 22/7/2009 bị Công an thành phố H, tỉnh Hòa Bình b t đưa vào cơ sở 

ch a bệnh b t buộc th i h n 24  h i m  i   n) tháng theo quy t định số 

1577/QĐ-UBND c a UBND thành phố H, tỉnh Hòa Bình  

Bị cáo bị t m gi , t m giam từ ngày 31/3/2023 t i Nhà t m gi  Công an 

thành phố H và Tr i t m giam Công an tỉnh Hòa Bình đ n nay, được tr ch xu t có 

mặt t i phiên tòa. 

- Người tham gia t  tụng khác: 

Ng  i chứng kiến: Ông Lê Văn Th, sinh năm 1958 (v ng mặt t i phiên tòa 

không lý do) 

Nơi cư trú: T  10, phư ng Đ, thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

  ỘI DU G VỤ Á :  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n t i phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm t t như sau: 

Khoảng 12 gi  15 phút ngày 31/3/2023 Nguyễn Văn H, sinh năm 1988, trú 

t i: T  14, phư ng H, thành phố H, tỉnh Hòa Bình đi từ nhà đ n khu vực đ u c u 

1, thuộc phư ng Đ, thành phố H, tỉnh Hòa Bình tìm mua ma túy sử dụng  T i đây 

H gặp một ngư i đàn ông l  mặt, qua trao đ i H mua được 400 000    n t  m 

ngh n   ng) ma túy  Mua được ma túy H đi bộ tìm nơi sử dụng, đi đ n khu vực t  

2, phư ng Đ, thành phố H, tỉnh Hòa Bình khi đang tàng tr  ma túy trong ngư i 

thì H bị t  công tác phát hiện b t quả tang  

Ngày 31/3/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đ  ra 

Quy t định trưng c u giám định số: 190/QĐ – CQĐT yêu c u  hòng kỹ thu t 

hình sự Công an tỉnh Hòa Bình giám định mẫu v t chứng nghi là ch t ma túy thu 

gi  b t quả tang Nguyễn Văn H. 

T i bản K t lu n giám định số: 133/KL – KTHS ngày 07/4/2023 c a  hòng 

Kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Hòa Bình k t lu n: Ch t bột d ng cục màu tr ng, 

hồng trong gói ni lon trong phong bì niêm phong một mặt có ghi tên Nguyễn Văn 
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H, sinh năm 1988, HKTT và ch  ở: T  14, phư ng H, thành phố H, tỉnh Hòa 

Bình gửi giám định có khối lượng 0,19g (không phẩy m  i ch n gram) là ma túy, 

lo i Heroine và Methamphetamine  

Heroin (Heroine) nằm t ong d nh mục IA, s  thứ tự: 09, Nghị  ịnh s  

57/2022/NĐ - CP ngày 25/8/2022 củ  Ch nh phủ. 

Methamphetamine nằm t ong d nh mục IIC, s  thứ tự 2 7, Nghị  ịnh s  

57/2022/NĐ - CP ngày 25/8/2022 củ  Ch nh phủ. 

Hoàn l i đối tượng giám định: 0,15 gram mẫu ma túy, lo i Heroine và 

Methamphetamine cùng toàn bộ vỏ bao gói còn l i sau khi giám định  

V t chứng vụ án thu gi : 01  một) phong bì niêm phong dán k n một mặt ghi 

 Mẫu v t còn l i sau giám định  Vụ: Nguyễn Văn H, sinh năm 1988 - Có hành vi 

ph m tội về ma túy  Xảy ra ngày 31/3/2023  T i:  hư ng Đ, T  Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình   Mép dán niêm phong có ch  ký c a các thành ph n tham gia niêm 

phong và có d u niêm phong c a  hòng kỹ thu t hình sự - Công an tỉnh Hòa 

Bình. 

 Bản Cáo tr ng số 67/CT-VKSTP, ngày 27/6/2023 c a Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình truy tố Nguyễn Văn H về tội  Tàng tr  trái phép 

ch t ma túy  theo điểm o khoản 2 Điều 249 c a Bộ lu t hình sự  

Quá trình điều tra và t i phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H khai nh n toàn bộ 

hành vi ph m tội c a mình như bản cáo tr ng đ  truy tố  Bị cáo không có ý ki n 

gì về nội dung bản cáo tr ng, không kêu oan  

  ki n c a nh ng người tham gia tham gia t  tụng:  

Bị cáo không có ý ki n  

T i phiên tòa, đ i diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát 

xét xử gi  nguyên cáo tr ng đ  truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Văn H ph m tội  Tàng tr  trái phép ch t ma túy : 

 Căn cứ điểm o khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 Bộ lu t Hình sự. Xử ph t bị cáo Nguyễn Văn H từ 05  n m) đ n 05  n m) năm 

06  sáu) tháng tù, th i h n t  t nh từ ngày 31/3/2023. 

Về hình ph t b  sung: Không áp dụng hình ph t b  sung đối với bị cáo. 

Về xử lý v t chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ lu t hình 

sự và Điều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự: 

Tuyên tịch thu tiêu h y 01  một) phong bì niêm phong dán k n một mặt ghi 

 Mẫu v t còn l i sau giám định  Vụ: Nguyễn Văn H, sinh năm 1988 - Có hành vi 

ph m tội về ma túy  Xảy ra ngày 31/3/2023  T i:  hư ng Đ, T  Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình   Mép dán niêm phong có ch  ký c a các thành ph n tham gia niêm 

phong và có d u niêm phong c a  hòng kỹ thu t hình sự - Công an tỉnh Hòa 

Bình. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án ph  theo quy định c a pháp lu t. 
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Các ý ki n tranh lu n: Bị cáo Nguyễn Văn H nh n tội, th y mức hình ph t 

đ i diện Viện kiểm sát đề nghị là đúng; bị cáo không có ý ki n tranh lu n với 

quan điểm c a đ i diện Viện kiểm sát. 

L i nói sau c ng c a bị cáo: Bị cáo nh n thức hành vi ph m tội c a mình là 

ph m tội, bị cáo r t ăn năn, hối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét các tình ti t 

giảm nh  trách nhiệm hình sự để bị cáo làm l i cuộc đ i. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh lu n t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n th y như sau: 

[1]  Về hành vi, quy t định tố tụng c a Cơ quan điều tra thành phố H; Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, th  tục quy định c a Bộ 

lu t tố tụng hình sự  Quá trình điều tra và t i phiên tòa, bị cáo không có ý ki n 

hoặc khi u n i về hành vi, quy t định c a Cơ quan ti n hành tố tụng, ngư i ti n 

hành tố tụng  Do đó, các hành vi, quy t định tố tụng c a Cơ quan ti n hành tố 

tụng, ngư i ti n hành tố tụng đ  thực hiện đều đúng trình tự, th  tục theo quy 

định c a Bộ lu t Tố tụng hình sự. 

[2]  Về hành vi ph m tội c a bị cáo: Quá trình điều tra và t i phiên tòa bị cáo 

Nguyễn Văn H đ  khai nh n toàn bộ hành vi ph m tội c a mình  Xét l i khai 

nh n tội c a bị cáo ph  hợp với biên bản b t ngư i ph m tội quả tang, ph  hợp 

với l i khai c a ngư i chứng ki n và nh ng chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Như v y Hội đồng xét xử có đ  căn cứ k t lu n: Khoảng 12 gi  15 phút ngày 

31/3/2023 Nguyễn Văn H có hành vi mua ma túy với giá 400 000    n t  m 

ngh n) đồng rồi c t gi u, tàng tr  0,19 gram ma túy lo i Heroine và 

Methamphetamine ở vị tr  bàn tay bên trái c a mình với mục đ ch để sử dụng cho 

bản thân, khi đ n khu vực t  2 phư ng Đ, thành phố H thì bị phát hiện, b t quả 

tang. Hành vi c a bị cáo Nguyễn Văn H đ  đ  y u tố c u thành tội Tàng tr  trái 

phép ch t ma túy quy định t i điểm o khoản 2 Điều 249 c a Bộ lu t hình sự. Cáo 

tr ng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình truy tố và l i lu n 

tội c a Kiểm sát viên t i phiên tòa là có căn cứ, đúng ngư i, đúng tội, đúng pháp 

lu t. 

[3]  Về t nh ch t mức độ hành vi ph m tội c a bị cáo: Nguyễn Văn H là 

ngư i có đ y đ  năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bi t việc tàng tr  trái phép 

ch t ma túy để sử dụng là vi ph m pháp lu t, bị cáo đ  nh n thức rõ tác h i nguy 

hiểm c a ma túy sẽ gây ra h u quả nghiêm tr ng cho sức khỏe bản thân và cho xã 

hội, xong bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi ph m tội c a mình, xâm ph m đ n 

ch nh sách độc quyền quản lý nhà nước về ch t ma túy; ảnh hưởng x u đ n tình 

hình tr t tự trị an t i địa phương và sức khỏe ch nh bản thân bị cáo; từ đó có thể 

phát sinh nhiều tệ n n x  hội cũng như nhiều tội ph m khác  Do v y, c n phải có 

mức án tương xứng với t nh ch t, mức độ, hành vi, h u quả mà bị cáo đ  thực 

hiện để ti p tục cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống x  hội một th i gian, nhằm giáo 
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dục, cải t o bị cáo trở thành một công dân tốt, có  ch cho x  hội và để răn đe, 

phòng ngừa tội ph m chung  

[4]  Về nhân thân; tình ti t tăng nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự: 

Về nhân thân: Bị cáo là ngư i có nhân thân x u: 02 l n bị k t án về hành vi 

trộm c p tài sản mặc d  đ  được xóa án t ch, nhưng không l y đó làm bài h c mà 

ti p tục sử dụng ma túy, dẫn đ n bị áp dụng biện pháp hành ch nh b t đưa vào 

trư ng giáo dư ng năm 2004 và b t đưa vào cơ sở cai nghiện b t buộc năm 2009. 

Bị cáo có 02 tiền án, cụ thể: T i Bản án số 128/2011/HSST, ngày 19/4/2011 c a 

Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Sơn La xử ph t Nguyễn Văn H 10  m  i) năm t  

về Tội tàng tr  trái phép ch t ma túy theo quy định t i điểm h khoản 2 Điều 194 

Bộ lu t hình sự, ngày 04/02/2020 đ  ch p hành xong, nhưng chưa được xóa án 

t ch; t i Bản án số 50/2021/HSST, ngày 09/6/2021 c a Tòa án nhân dân thành 

phố H, tỉnh Hòa Bình xử ph t Nguyễn Văn H 12  m  i h i) tháng t  về Tội trộm 

c p tài sản theo quy định t i khoản 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự là  Tái ph m , 

ngày 05/01/2022 đ  ch p hành xong, t nh đ n ngày ph m tội  31/3/2023), bị cáo 

chưa được xóa án t ch  Vì các lẽ trên, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với 

tình ti t tăng nặng định khung  tái ph m nguy hiểm  quy định t i điểm o khoản 2 

Điều 249 Bộ lu t hình sự năm 2015 sửa đ i b  sung năm 2017  

 Nh ng bản án, quy t định hành ch nh nối ti p nhau áp dụng đối với Nguyễn 

Văn H cho th y các biện pháp xử lý từ hình sự đ n hành ch nh c a Nhà nước 

trước đây không răn đe, giáo dục, cải t o được đối với bị cáo  Bị cáo nghiện ma 

túy trong khoảng th i gian dài, là nguyên nhân ch  y u dẫn đ n các hành vi ph m 

tội. Hội đồng xét xử th y c n thi t phải áp dụng hình ph t th t nghiêm kh c, cách 

ly bị cáo khởi đ i sống x  hội một th i gian đ  dài để cải t o, giáo dục, trừng ph t 

bị cáo nhằm đảm bảo ý ngh a c a hình ph t   

Về tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có không có tình ti t tăng 

nặng trách nhiệm hình sự  

Về tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như t i 

phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi ph m 

tội c a mình nên c n áp dụng tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự theo quy 

định t i điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự; bị cáo có bà nội được Nhà nước 

tặng thưởng Huy chương kháng chi n h ng nhì c a Ch  tịch nước Cộng hòa x  

hội ch  ngh a Việt Nam nên c n áp dụng tình ti t giảm nh  theo quy định t i 

khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự. Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo khi 

quy t định hình ph t  

[5]. Về xử lý v t chứng h y 01  một) phong bì niêm phong dán k n một mặt 

ghi  Mẫu v t còn l i sau giám định  Vụ: Nguyễn Văn H, sinh năm 1988 - Có 

hành vi ph m tội về ma túy  Xảy ra ngày 31/3/2023  T i:  hư ng Đ, T  Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình   Mép dán niêm phong có ch  ký c a các thành ph n tham 

gia niêm phong và có d u niêm phong c a  hòng kỹ thu t hình sự - Công an tỉnh 

Hòa Bình là ch t Nhà nước c m lưu hành, c n tịch thu tiêu h y   
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 [6]  Về hình ph t b  sung: Xét th y điều kiện kinh t  c a bị cáo là lao động 
tự do công việc không  n định, bản thân bị cáo không có tài sản do v y không áp 

dụng hình ph t b  sung là ph t tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn H quy định t i 

khoản 5 Điều 249 c a BLHS. 

[7]  Về v n đề khác: Đối với ngư i đàn ông l  mặt đ  bán ma túy cho 

Nguyễn Văn H vào ngày 31/3/2023, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố H chưa xác định được nên chưa xem xét xử lý trong vụ án 

này. 

[8]  Về án ph : Bị cáo phải nộp án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định t i 

Khoản 2 Điều 136 c a Bộ lu t Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 c a 

Nghị quy t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y ban thư ng vụ 

quốc hội 

[9]. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định t i Điều 

331 và Điều 333 c a Bộ lu t Tố tụng hình sự 

V  các lẽ t ên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ điểm o khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 

38 c a Bộ lu t hình sự   

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H ph m tội  Tàng tr  trái phép 

ch t ma túy   

2  Về hình ph t: Xử ph t Nguyễn Văn H 5 (n m) năm t   Th i h n ch p 

hành hình ph t t  t nh từ ngày t m gi , t m giam 31/3/2023.  

3  Về xử lý v t chứng:  

Căn cứ Điều 47 c a Bộ lu t hình sự và Điều 106 c a Bộ lu t tố tụng hình sự, 

tuyên tịch thu tiêu h y 01  một) phong bì niêm phong dán k n một mặt ghi  Mẫu 

v t còn l i sau giám định  Vụ: Nguyễn Văn H, sinh năm 1988 - Có hành vi ph m 

tội về ma túy. Xảy ra ngày 31/3/2023  T i:  hư ng Đ, T  Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình   Mép dán niêm phong có ch  ký c a các thành ph n tham gia niêm phong 

và có d u niêm phong c a  hòng kỹ thu t hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình  

V t chứng trên đang lưu gi  t i kho v t chứng c a Chi cục thi hành án dân 

sự thành phố H, tỉnh Hòa Bình theo Biên bản giao nh n v t chứng số 82/BB ngày 

10/7/2023 gi a Cơ quan cảnh sát điêu tra Công an thành phố H, tỉnh Hòa Bình và 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

4  Về án ph : Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 c a Bộ lu t tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 c a Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a  y ban thư ng vụ Quốc hội buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 

200 000đ (h i t  m ngh n   ng) án ph  hình sự sơ thẩm   

5  Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 c a Bộ lu t Tố tụng 

hình sự bị cáo Nguyễn Văn H có quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm  
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 ơi nhận: 
- Tòa án ND tỉnh HB; 
- VKSND thành phố H; 
- Công an thành phố H; 
- Thi hành án hình sự thành phố H; 
- Chi cục Thi hành án DS thành phố H; 
- Tr i t m giam Công an thành phố H; 
- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án./. 

    M/  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

        hẩm phán - Chủ  ọa phiên tòa 

 

 

                    

     n  hị Đà Gian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


